Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 tỉnh Đồng Nai
Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Đắk Nông các năm: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-dong-nai
Theo sở GD tỉnh Đồng Nai thì lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/6/2018. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 18/6/2018 sẽ tiến hành chấm và công bố điểm thi.

Một điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, là sẽ không còn cộng điểm khuyến khích cho học sinh đoạt giải Olympic Tiếng Anh, giải toán trên internet, hay kỳ thi máy tính cầm tay... do các cuộc thi này không còn được Bộ GD-ĐT duy trì tổ chức.

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2018 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Đồng Nai.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 tỉnh Đồng Nai

	TRƯỜNG
	 NV 1
	 NV 2
	 NV 3

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 

	THPT Chuyên Lương Thế Vinh
	 
	 
	 

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 

	THPT Trấn Biên
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Tân Hòa
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Thái Bình Dương
	 
	 
	 

	TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai
	 
	 
	 

	THPT Đinh Tiên Hoàng
	 
	 
	 

	THPT Ngô Quyền
	 
	 
	 

	THPT Nam Hà
	 
	 
	 

	THPT Tam Hiệp
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Trãi
	 
	 
	 

	THPT Lê Hồng Phong
	 
	 
	 

	THPT Chu Văn An
	 
	 
	 

	THPT Tam Phước
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Khuyến
	 
	 
	 

	THPT Đức Trí
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	 
	 
	 

	THPT Lê Quý Đôn
	 
	 
	 

	THPT Bùi Thị Xuân
	 
	 
	 

	THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ
	 
	 
	 

	THPT Trị An
	 
	 
	 

	THPT Vĩnh Cửu
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Hùng Vương
	 
	 
	 

	THPT Đoàn Kết
	 
	 
	 

	THPT Tôn Đức Thắng
	 
	 
	 

	THPT Đắc Lua
	 
	 
	 

	THCS-THPT Ngọc Lâm
	 
	 
	 

	THPT Thanh Bình
	 
	 
	 

	TH-THCS-THPT Lê Quý ĐônTân Phú
	 
	 
	 

	THPT Định Quán
	 
	 
	 

	THCS-THPT Tây Sơn
	 
	 
	 

	THPT Phú Ngọc
	 
	 
	 

	THPT Điểu Cải
	 
	 
	 

	THCS-THPT Lạc Long Quân
	 
	 
	 

	THPT Tân Phú
	 
	 
	 

	THPT Kiệm Tân
	 
	 
	 

	THPT Thống Nhất
	 
	 
	 

	THPT Dầu Giây
	 
	 
	 

	THPT Văn Hiến
	 
	 
	 

	THPT Trần Phú
	 
	 
	 

	THPT Trương Vĩnh Ký
	 
	 
	 

	THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh
	 
	 
	 

	THPT Long Khánh
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	 

	THPT Xuân Thọ
	 
	 
	 

	THPT Xuân Lộc
	 
	 
	 

	THPT Hồng Bàng
	 
	 
	 

	THPT Xuân Hưng
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	 
	 
	 

	THPT Long Thành
	 
	 
	 

	THPT Long Phước
	 
	 
	 

	THPT Bình Sơn
	 
	 
	 

	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	 
	 

	THPT Nhơn Trạch
	 
	 
	 

	THPT Phước Thiền
	 
	 
	 

	THPT Ngô Sĩ Liên
	 
	 
	 

	THPT Thống Nhất A
	 
	 
	 

	THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 

	THPT Trần Đại Nghĩa
	 
	 
	 

	THPT Trần Quốc Tuấn
	 
	 
	 

	THPT Trịnh HoàI Đức
	 
	 
	 

	THCS THPT Bàu Hàm
	 
	 
	 

	THPT Văn Lang
	 
	 
	 

	THPT Xuân Mỹ
	 
	 
	 

	THPT Võ Trường Toản
	 
	 
	 

	THPT Sông Ray
	 
	 
	 

	THPT Cẩm Mỹ
	 
	 
	 


Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Nai năm 2017/2018

	TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	THPT Chuyên Lương Thế Vinh

	Chuyên Toán
	39.25
	 

	Chuyên Tin
	35.75
	 

	Chuyên Anh
	35
	 

	Chuyên Địa
	31.5
	 

	Chuyên Văn
	34
	 

	Chuyên Sử
	30.5
	 

	Chuyên Lý
	35.5
	 

	Chuyên Hóa
	37.5
	 

	Chuyên Sinh
	31
	 

	ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH ĐỒNG NAI

	Ngô Quyền
	38
	39

	Nam Hà
	31.75
	35

	Chu văn An
	25.75
	30.5

	Tam Hiệp
	25.75
	31.25

	Trấn Biên
	35.75
	37

	Nguyễn Trãi
	32.25
	33.5

	Lê Hồng Phong
	31.5
	33.25

	Nguyễn Hữu Cảnh
	25.5
	30.5

	Tam Phước
	23.25
	25.5

	Thực hành sư phạm
	27.25
	31.75

	Long Khánh
	30.75
	36.75

	Long Thành
	25.75
	35.5

	Phước Thiền
	21
	34.25

	Thống Nhất A
	29
	30

	Ngô Sỹ Liên
	24.25
	27.5

	Thống Nhất
	19.5
	28.25

	Đoàn Kết
	18.25
	20.25

	Trị An
	19.5
	20.75

	Xuân Lộc
	28.25
	30.5


Điểm chuẩn năm học 2015/2016
	TRƯỜNG
	NV1
	NV2
	NV3

	ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH ĐỒNG NAI

	Ngô Quyền 
	39,25
	40,25
	41,25

	Nam Hà
	30
	34,25
	38,5

	Chu Văn An
	19,5
	28
	32,75

	Tam Hiệp
	23,75
	28,25
	33

	Trấn Biên 
	36,75
	38,75
	40

	Nguyễn Trãi
	29,75
	35,75
	36,75

	Lê Hồng Phong
	29,5
	33
	36,5

	Nguyễn Hữu Cảnh 
	25
	26,25
	27,25

	Tam Phước
	17,5
	22,75
	25,5

	Thực hành Sư phạm
	22
	28
	32,25

	Sông Ray 
	8,5
	23,25
	24,25

	Võ Trường Toản
	5,5
	10,5
	19,75

	Điểu Cải 
	8,75
	17,5
	18,5

	Tân Phú
	18,75
	30,25
	31,25

	Long Khánh 
	34,5
	38,75
	39,75

	Long Thành 
	20
	36,5
	37,5

	Phước Thiền
	17,5
	35,25
	36,25

	Thống Nhất A
	25,25
	26,25
	28,25

	Ngô Sỹ Liên
	21
	22,75
	27

	Thống Nhất
	13.75
	18
	19

	Kiệm Tân
	7.25
	8,75
	12,75

	Đoàn Kế
	14,75
	16,5
	17,5

	Trị An
	19,25
	20,25
	21,25

	Xuân Lộc
	26,25
	28
	29


Điểm chuẩn lớp 10 2014/2015 Đồng Nai
	TRƯỜNG
	NV1
	NV2
	NV3

	THPT Chuyên Lương Thế Vinh
	 

	Chuyên Toán
	40,5
	 
	 

	Chuyên Tin
	34
	 
	 

	Chuyên Anh
	38,5
	 
	 

	Chuyên Địa
	37,2
	 
	 

	Chuyên Văn
	34
	 
	 

	Chuyên Sử
	30
	 
	 

	Chuyên Lý
	31
	 
	 

	Chuyên Hóa
	 33,5
	 
	 

	Chuyên Sinh
	35
	 
	 

	ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH ĐỒNG NAI

	Ngô Quyền 
	36,5
	37,5
	 

	Nam Hà
	26
	30
	34

	Chu Văn An
	16
	22,5
	 

	Tam Hiệp
	17
	26,5
	28,5

	Trấn Biên 
	33,5
	34,5
	35,5

	Nguyễn Trãi
	27,5
	29
	31

	Lê Hồng Phong
	25
	30
	34

	Nguyễn Hữu Cảnh 
	20,5
	23
	26

	Tam Phước
	15
	17
	19

	Thực hành Sư phạm
	 
	 
	 

	Sông Ray 
	7
	10
	 

	Võ Trường Toản
	7,25
	9,75
	11,5

	Điểu Cải 
	9,5
	12
	13,5

	Tân Phú
	17,5
	18,75
	 

	Long Khánh 
	31
	32,5
	 

	Long Thành 
	18,5
	20
	 

	Phước Thiền
	13,25
	19,25
	 

	Thống Nhất A
	25,5
	27,25
	 

	Ngô Sỹ Liên
	 
	 
	 

	Thống Nhất
	15
	19
	24

	Kiệm Tân
	6,25
	7,5
	 

	Đoàn Kế
	16
	25
	 

	Trị An
	16,25
	18,5
	24

	Xuân Lộc
	20
	25
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